TOÁN     (Tiết 31)

Trừ trong phạm vi 5

I.Mục tiêu 

- Nhận biết bảng trừ trong phạm vi 5.

- Thuộc bảng trừ trong phạm vi 5. Vận dụng thực hiện các bài liên quan vào thực tế.

- Có tính cẩn thận, tập trung chú ý lắng nghe, quan sát các cách thực hiện, góp phần phát triển năng lực tự chủ, tự học và giải quyết vấn đề.

II.Đồ dùng dạy học:  

- Giáo viên: Tranh minh họa, bảng nhóm, phiếu bài tập

- Học sinh: Sách học sinh.

III.Các hoạt động dạy - học:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	1. Tổ chức hoạt động khởi động (Hoạt động chung cả lớp)

- GV tổ chức thi tính nhanh. Tính bằng cách đếm lùi: 6-3; 8-4; 7-3; 7-4.

- GV nhận xét, tuyên dương HS tính nhanh.

- GV giới thiệu bài học mới: Chúng ta vừa làm tính trừ bằng cách đếm lùi. Bài học hôm nay chúng ta sẽ làm như vậy để tính kết quả và lập bảng tất cả các phép tính trừ trong phạm vi 5

- GV ghi bảng

2. Tổ chức hoạt động khám phá

* MT: HS nhận biết bảng trừ trong phạm vi 5.

- GV treo tranh của mục khám phá, nêu yêu cầu

- GV theo dõi, giúp đỡ, gợi ý thêm nếu HS còn lúng túng

3. Tổ chức hoạt động luyện tập:

* MT: HS luyện kĩ năng tính trừ bằng cách đếm lùi, đồng thời lập và học thuộc bảng trừ trong phạm vi 5. Kiểm tra mức độ thuộc bảng trừ của HS
Bài tập 1: Đọc kết quả phép tính theo mỗi hàng, mỗi cột
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- HS 1am viéc ca nhan ty tinh biing cach dém Iui va viét két qua vao phidu
- HS trao d8i nh6m d6i, nhom 16n chét két qua dang cda nhom




- GV nêu yêu cầu

- GV theo sát từng HS để hướng dẫn lại kịp thời cho những HS chưa thạo đếm lùi.

- GV viết kết quả các phép tính vào bảng trừ.

- GV hỏi, nếu HS còn lúng túng GV sẽ gợi ý để HS nói được:

+ Các phép tính trong cùng một hàng có gì giống nhau?

+ Các phép tính trong cùng một cột có gì giống nhau?

- GV theo dõi, kiểm tra

- GV che lần lượt các số trong bảng trừ. 

- GV nhận xét, tuyên dương

Bài tập 2: Chọn kết quả cho mỗi phép tính

- GV nêu yêu cầu, theo dõi, giúp đỡ

- GVtheo sát từng HS xem HS đã thuộc hay phải dò kết quả trên bảng trừ.

- GV nhận xét, tuyên dương HS đã thuộc bảng trừ ngay tại lớp, những HS nào chưa thuộc về nhà tiếp tục học

4. Tổ chức hoạt động vận dụng:

* MT: HS làm quen giải quyết vấn đề trả lời dạng câu hỏi “Còn lại bao nhiêu?”, hiểu ý nghĩa phép tính trừ, tìm kết quả bằng đếm hoặc thuộc bảng trừ

+ Cách tiến hành:

Bài tập 3: Xem tranh rồi nêu số.

- GV nêu yêu cầu

- GV theo dõi, giúp đỡ hỗ trợ nếu HS còn lúng túng

- GV nhận xét, tuyên dương

+ Em có nhận xét gì về các số ở trong phép tính và kết quả ở trường hợp b? Trường hợp c?

- GV gợi ý để HS nhận ra: một số trừ đi chính nó thì băng 0 (hết), một số trừ đi 0 thì bằng chính nó (còn nguyên).

5. Củng cố, dặn dò

- Dặn dò HS về nhà học thuộc bảng trừ và chuẩn bị trước bài cho tiết học sau: Trừ trong phạm vi 8

	- HS thi tính nhanh cá nhân.

- HS lắng nghe.

- HS quan sát tranh thảo luận nhóm đôi nêu nội dung bức tranh.

- 2 – 3 HS thao tác và nói lại từng bước tính 5-2 theo cách đếm lùi. – nhận xét, bổ sung

 VD: Các bạn cùng nhau tính kết quả phép tính trừ 5-2. Bạn trai tinh bằng cách đêm lùi, từ 5 đếm lùi 2 bước: xoè 2 ngón tay, bắt đẩu từ 5 đếm lùi trên 2 ngón tay là 4, 3 và nói 5-2 = 3

- HS thực hiện cá nhân, nhóm đôi, nhóm lớn theo yêu cầu trong phiếu

- Đại diện nhóm lên trình bày trước lớp – nhận xét, bổ sung

- HS suy nghĩ trả lời

VD: Hàng thứ nhất kết quả phép tính đều bằng 1. Hàng thứ 2 kết quả đều bằng 2.

VD: Các phép tính ở cột thứ nhất đều là một số (từ 2 đến 5) trừ đi 1, kết quả là từ 1 đến 4; ở cột thứ hai đều là một số (từ 3 đến 5) trừ đi 2, kết quả từ 1 đến 3...

- HS tự nhẩm và học thuộc cá nhân

- HS kiểm tra nhóm đôi

- 2 – 3 HS đọc thuộc lại bảng trừ trước lớp – nhận xét, tuyên dương

- HS làm cá nhân vào sách nối từ mỗi phép tính đến kết quả

- 1 HS thực hiện bảng lớp – nhận xét, tuyên dương

- HS tự thực hiện cá nhân viết kết quả vào sách

- HS nói cho nhau nghe trong nhóm đôi về tình huống và nói câu hỏi theo dạng “Còn lại bao nhiêu? 

VD: Có 5 chiếc diều bớt đi 1 chiếc diều rơi xuống thì còn lại bao nhiêu chiếc diều đang bay lên?

- HS trình bày trước lớp – nhận xét, bổ sung, tuyên dương

- HS suy nghĩ trả lời

- HS ghi nhớ, nêu thêm một số ví dụ tương tự để khắc sâu kiến thức

- HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 5



Tiết 32:
TRỪ TRONG PHẠM VI 8 

(2 Tiết)
I. Mục tiêu

1. Phẩm chất
- HS tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu của GV nêu ra.
2. Năng lực 
* Năng lực chung: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo.

* Năng lực đặc thù:

- Năng lực tư duy và lập luận toán học (HS biết quan sát hình ảnh để thực hiện các yêu cầu và trả lời được các câu hỏi)

- Năng lực giao tiếp toán học (HS nghe hiểu và trình bày được vấn đề toán học do GV đưa ra)

- Lập được và thuộc bảng trừ trong phạm vi 8 để sử dụng.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
II. Chuẩn bị

- GV: Ứng dụng công nghệ thông tin; tấm bìa phép tính hình ô tô (BT3)
- HS: SGK
III. Các hoạt động dạy và học

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động: 

* Mục tiêu: 
- Bước đầu hình thành phép cộng
- Tạo niềm tin hứng thú học tập cho HS.

- Giới thiệu vấn đề cần học.

* Cách tiến hành

- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 5. 

+ GV gắn sẵn các thẻ phép tính trừ trong phạm vi 5 thành bảng 

2-1    3-2    4-3   5-4

3-1    4-2    5-3   

4-1    5-2    

5-1
+ GV nêu cách chơi: YCHS đọc tất cả các phép tính của bảng và kết quả. Tổ HS đọc tiếp sức, mỗi lượt HS đọc 1 phép tính, HS trước đọc sai thì HS sau phải đọc lại và tính là 1 lượt. GV làm trọng tài. Tính thời gian đọc hết bảng để tính thành tích. 

- GV khen thưởng những HS đọc nhanh và đúng, những tổ tiếp sức hoàn thành trong thời gian ít nhất. 

- GV giới thiệu bài học mới: Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục lập bảng trừ trong phạm vi 8 và thuộc bảng đó để sử dụng.
2. Hoạt động khám phá

a. Tìm hiểu nội dung của tranh khám phá

* Mục tiêu: 
- HS tự mở rộng khung bảng trừ trong phạm vi 5 thành khung bảng trừ trong phạm vi 8.

- HS sắp xếp những thẻ phép tính theo đúng quy luật sắp xếp của bảng trừ trong phạm vi 5
* Cách tiến hành

- GV chuẩn bị các thẻ phép trừ trong phạm vi 8 để HS gắn tiếp lên bảng. 

- YCHS quan sát tranh 

+ Hai nhân vật trong tranh xếp thẻ đúng chỗ chưa?

- YCHS lên gắn tiếp thẻ phép trừ đúng chỗ. 

- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Hoạt động luyện tập

3.1. Bài tập 1: Nêu kết quả phép tính theo mỗi hàng mỗi cột
* Mục tiêu: Nhằm giúp luyện cho HS kĩ năng tính trừ bằng cách đếm lùi đồng thời lập bảng trừ trong phạm vi 8.
* Các bước tiến hành: 
- GV nêu yêu cầu

- YCHS tự viết kết quả các phép tính trừ vào mỗi ô trống của bảng trừ trong vở. 

- GV theo sát từng HS để hướng dẫn lại kịp thời cho những HS chưa tính thạo. 

- YCHS nêu kết quả, GV viết các phép tính đúng vào bảng trừ. 

- YCHS quan sát bảng trừ, trả lời lần lượt từng câu hỏi:

+ Các phép tính trong cùng một hàng có gì giống nhau?

+ Các phép tính trong cùng một cột có gì giống nhau?

- YCHS đọc lại bảng trừ
3.2. Bài tập 2: Nêu số
* Mục tiêu: Là một tổng kết về các
phép tính mới khi mở rộng bảng trừ trong phạm vi 5 thành bảng trừ trong phạm vi 8. Nhằm để thể hiện mức độ thuộc bảng trừ, cũng là để kiểm nghiệm đặc điểm từng cặp phép tính 
* Các bước tiến hành: 
- GV nêu yêu cầu

- GV hướng dẫn HS tìm hiểu quy luật các ô số 
- YCHS làm bài, GV theo sát từng HS để biết mức độ thuộc bảng, kĩ năng vận dụng những hiểu biết về phép trừ. 
- Gọi HS nêu kết quả

- GV nhận xét, YCHS đổi chéo vở kiểm tra
3.3. Bài tập 3: Xe nào được xếp vào kho?
* Mục tiêu: HS thể hiện việc thuộc và áp dụng bảng trừ để tìm các xe xếp vào mỗi kho
* Các bước tiến hành: 
- GV nêu yêu cầu

- YCHS nêu phép tính ở mỗi ô tô

- GV gợi ý (từ bóng nói và chiếc ô tô mẫu) để HS nói được là chiếc ô tô nào mang phép tính có kết quả bằng 2 ở câu a, bằng 3 ở câu b mới được chọn xếp vào kho tương ứng 

- YCHS tự tìm các ô tô được xếp vào kho  2, vào kho 3 rồi báo kết quả. 
- GV tổ chức chữa bài bằng hình thức trò chơi “tiếp sức”

+ GV nêu luật chơi, cách chơi, tổ chức cho HS chơi.

Kết quả: Các xe có kết quả là 2 sẽ vào kho 2, các xe có kết quả là 3 sẽ vào kho 3
- GV nhận xét tuyên dương đội thắng cuộc.
4. Hoạt động vận dụng 

4.1. Hoạt động theo cặp: Còn lại bao nhiêu

* Mục tiêu: Nhằm giúp HS chuyển tình huống bớt đi trong thực tế thành phép tính trừ rồi áp dụng bảng trừ tìm ra số để viết vào ô trống
* Các bước tiến hành:
- GV nêu yêu cầu

- GV nêu tình huống thứ nhất

- HS tự thực hiện tiếp 2 tình huống còn lại, GV theo sát từng HS, chú ý nhiều tới HS học chưa tốt. 

4.2. Hoạt động cả lớp: Xem tranh rồi nêu số
* Mục tiêu: HS được làm quen việc phân tích một tình huống thực tế thường gặp để chuyển thành phép tính 
* Các bước tiến hành:
- GV nêu yêu cầu

- YCHS mô tả tranh

- GV yêu cầu một vài HS nói kết quả phép tính và kết luận

- Các bước phần b tương tự như phần  a

- GV yêu cầu HS giải thích vì sao viết số 8 - GV nhấn mạnh với HS về dạng phép tính kết quả: 8- 8 = 0
5. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét giờ học.
	- HS theo dõi.
- HS lắng nghe và tham gia chơi.
- HS lắng nghe, nối tiếp nhắc lại tên bài
- HS quan sát tranh
- HS nêu

- HS thi đua lên gắn tiếp thẻ phép trừ đúng chỗ và nhanh.
- 5HS nhắc lại

- HS làm bài.

- HS nêu

- HS quan sát

- HS nêu: Các phép tính ở hàng thứ nhất đều có kết quả bằng 1, ở hàng thứ hai đều có kết quả bằng 2.
- HS nêu: Các phép tính ở cột thứ nhất đều là một số (từ 2 đến 8) trừ đi 1, kết quả là từ 1 đến 7; ở cột thứ hai đều là một số (từ 3 đến 8) trừ đi 2, kết quả là từ 1 đến 6
- HS đọc nối tiếp
- HS nhắc lại
- HS theo dõi

- HS tự viết số vào vở

- HS nêu cá nhân
- HS đổi chéo vở kiểm tra
- HS nhắc lại
- HS nêu phép tính
- HS lắng nghe
- HS làm bài
- HS quan sát lắng nghe, tham gia chơi
- 5HS nêu lại

- HS nói số trong tình huống thứ nhất rồi trả lời câu hỏi. HS được chỉ định nói phép tính để tìm số trong  ô trống.
- HS làm bài và trình bày
- HS nhắc lại

- HS mô tả và nêu: Đu quay có 8 khoang, 6 khoang đã có người ngồi, còn lại là khoảng trống, từ đó chuyển thành phép tính để tìm số khoảng trống là 8 – 6; áp dụng bảng trừ để tìm kết quả phép tính
- HS nêu: 8 - 6 = 2

- HS nêu: 8 – 8 = 0
- HS nêu


